ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Chuyên ngành: Luật quốc tế
1 .Tên học phần: Luật hình sự QT với hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm 
Thuộc học phần: Tự chọn		Mã số: LQT- TS - TC01
Số giờ tín chỉ của chuyên đề: 45 giờ
2. Giảng viên:
Họ và tên giảng viên: 	
- PGS.TS. Nguyễn Thị  Thuận
Chức danh: Giảng viên cao cấp 
Nơi công tác: Bộ môn CPQT Khoa PLQT - Đại học Luật Hà Nội
Liên hệ: 0913562357		E-mail: thuannguyenhlu@gmail.com; 
- TS. Chu Mạnh Hùng 
Chức danh: Phó hiệu trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội 
Nơi công tác: Trường Đại học Luật Hà Nội
Liên hệ: 0903264903		E-mail: chumanhhung2007@yahoo.com
3. Mục tiêu:
Về kiến thức: 
- Nắm được khái niệm tương trợ tư pháp hình sự (định nghĩa, nguyên tắc, vai trò…) ;  những vấn đề pháp lý cơ bản trong về tương trợ tư pháp hình sự trong PLQT và PLVN ; thực tiễn của Việt Nam về tương trợ tư pháp hình sự ;…
- Nắm được khái niệm pháp luật quốc tế về phòng, chống tội phạm, nguyên tắc hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, một số vấn đề pháp lý cơ bản trong đấu tranh phòng chống tội phạm trong xu thế phát triển của khoa học – công nghệ 
- NCS hiểu được những vấn đề tổng quan mang tính chuyên sâu về quyền con người trong pháp luật quốc tế ; vấn đề tội phạm và yêu cầu về hợp tác quốc tế để phòng chống tội phạm trong Luật hình sự quốc tế ;
- Những yêu cầu và nguyên tắc nhằm đảm bảo quyền con người trong luật hình sự quốc tế ; pháp luật và thực tiễn Việt Nam với việc đảm bảo quyền con người trong luật hình sự quốc tế.
Về kỹ năng: Hình thành và phát triển kỹ năng phân tích, đánh giá, bình luận các vấn đề thực tiễn và pháp lý, các sự kiện quốc tế, kỹ năng thuyết trình lập luận các vấn đề pháp lý, thời sự và chính trị 
4. Nội dung của học phần 
Chuyên đề 1 : Tương trợ tư pháp trong luật hình sự quốc tế
I. Khái niệm tương trợ tư pháp hình sự
	1. Định nghĩa
	2. Đặc điểm
	3. Một số nguyên tắc 
	4. Nguồn luật 
II. Tương trợ tư pháp hình sự theo quy định của ĐƯQT
	1. ĐƯQT song phương
	2. ĐUQT đa phương
III.  Tương trợ tư pháp hình sự theo quy định của pháp luậtViệt Nam 	
Chuyên đề 2. Bảo vệ quyền con người trong luật hình sự quốc tế
I. Tổng quan về quyền con người
1. Đặc điểm của quyền con người
2. Phân loại quyền con người
3. Pháp luật quốc tế về quyền con người
II. Khái quát về luật hình sự quốc tế
1. Quan niệm về luật hình sự quốc tế
2. Tội phạm trong luật hình sự quốc tế
3. Nguyên tắc của luật hình sự quốc tế
III. Đảm bảo quyền con người trong luật hình sự quốc tế
1. Yêu cầu đảm bảo quyền con người trong luật hình sự quốc tế
2. Nội dung đảm bảo quyền con người trong Luật hình sự quốc tế
IV. Việt Nam với việc đảm bảo quyền con người theo luật hình sự quốc tế
1. Tham gia các điều ước quốc tế về quyền con người
2. Chính sách trong việc thực hiện quyền con người
3. Đảm bảo quyền con người theo luật hình sự quốc tế trong lĩnh vực lập pháp
4. Đảm bảo quyền con người theo luật hình sự quốc tế trong lĩnh vực tư pháp;
5. Hợp tác quốc tế đấu tranh phòng chống tội phạm và việc đảm bảo quyền con người
Chuyên đề 3. Hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm trong xu thế phát triển của khoa học công nghệ.
I. Khái quát về pháp luật quốc tế về phòng, chống tội phạm trong xu thế phát triển của khoa học – công nghệ
	1. Khái niệm pháp luật quốc tế về phòng, chống tội phạm
	2.  Vai trò của pháp luật quốc tế về phòng, chống tội phạm
	3.  Một số nguyên tắc hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm 
II. Một số vấn đề cơ bản của pháp luật quốc tế về phòng, chống tội phạm trong xu thế phát triển của khoa học – công nghệ
1. Phân định thẩm quyền tài phán
	2. Dẫn độ tội phạm
	3. Chuyển giao người đang thi hành án phạt tù
4. Thành lập cơ quan tài phán quốc tế xét xử tội phạm 
III. Việt Nam với vấn đề hợp tác quốc tế đấu tranh phòng chống tội phạm
	1. Thực trạng tội phạm công nghệ cao ở Việt nam
	2. Pháp luật về phòng chống tội phạm  trong xu thế phát triển của khoa học – công nghệ
3. Thực tiễn hoạt động hợp tác quốc tế đấu tranh phòng chống tội phạm của Việt Nam trong xu thế phát triển của khoa học – công nghệ
5. Hình thức tổ chức dạy - học
	- Lý thuyết: 15 giờ tín chỉ
	- Seminar:    30 giờ tín chỉ
6. Học liệu
- Tài liệu tham khảo bắt buộc: 
	+ Giáo trình Luật quốc tế - Nxb. CAND năm 2007.
+ Luật Hình sự quốc tế - NXB CAND năm 2007
	+ Giáo trình Luật hình sự quốc tế 
	+ Giáo trình Tòa án hình sự quốc tế  
	+ Giáo trình Lý luận và pháp luật về quyền con người
	+ Quy chế Rôm năm 1998 thành lập Toà án  hình sự quốc tế
	+ Sách chuyên khảo « Luật hình sự quốc tế - những vấn đề lý luận và thực tiễn »
	+ Luật Tương trợ tư pháp năm 2007
	+ Hiệp định tương trợ tư pháp hình sự ASEAN
	+ Công ước Palecmo năm 2000
	+ Các công ước quốc tế về quyền con người
- Tài liệu tham khảo tự chọn
 + Hiến pháp 2013
+ Bộ luật Tố tụng hình sự 2015
+ Bộ luật Hình sự năm 2015
[bookmark: _GoBack]	+ Một số ĐƯQT về dẫn độ tội phạm, về tương trợ tư pháp hình sự, về chuyển giao người bị kết án giữa nước CHXHCNVN và các nước
	+ Công ước quốc tế về xoá bỏ các hình thức phân biệt chủng tộc năm 1965
	+ Công ước về không áp dụng các hạn chế luật định đối với tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại năm 1968
+ Công ước về ngăn ngừa và trừng trị tội diệt chủng năm 1948
	+ Công ước về ngăn ngừa và trừng trị tội ác A pác thai năm 1973
	+ Tương trợ tư pháp về hình sự - những vấn đề lý luận và thực tiễn – NXB CAND năm 2009
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